TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kỹ thuật Giao thông


Bộ môn: Động lực 


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: ĐẠI CƯƠNG HÀNG HẢI
· Tiếng Anh: Management of Fleet Operators





Mã học phần:



(2)



Số tín chỉ:
2 (1,5-0,5)

Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết: Không




2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị các kiến thức tổng quan về ngành Khoa học hàng hải, gồm: vận hành, khai thác tàu thủy và quản lý, dịch vụ hoạt động hàng hải; phương pháp học đại học... từ đó giúp người học có những hiểu biết chung để định hướng chuyên môn và có phương pháp học tập phù hợp.  
3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có kiến thức khái quát về ngành Khoa học hàng hải (KHHH) của Trường Đại học Nha Trang, làm quen với phương pháp học đại học.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Nhận diện chương trình ngành KHHH và xây dựng phương pháp học đại học


b) Khái quát về các lĩnh vực của ngành KHHH:
- Vận hành và quản lý tàu;
- Quản lý khai thác cảng;

- Dịch vụ hàng hải;
- An toàn và cứu hộ hàng hải 
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
	Chương trình ngành KHHH và phương pháp học đại học
Chương trình ngành KHHH 

Phương pháp học đại học
	a
	4
	0


	2

2.1

2.2

2.3
	Vận hành và quản lý tàu
Khái niệm và phân loại tàu biển

Vận hành tàu
Quản lý tàu
	b
	7
	10

	3
3.1

3.2
3.3
	Quản lý khai thác cảng
Khái niệm cảng và mô hình cảng biển
Quản lý nhà nước về cảng (Chính quyền cảng)
Khai thác cảng
	b
	4
	5

	4
4.1

4.2

4.3

4.4
	Dịch vụ hàng hải
Khái niệm và phân loại
Đại lý hàng hải
Giám định và bảo hiểm hàng hải
Các dịch vụ khác
	b
	4
	0

	5
5.1

5.2
	An toàn và cứu hộ hàng hải

An toàn hàng hải
Cứu hộ hàng hải
	b
	4
	0


6. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Phùng Minh Lộc, Tô Văn Phương
	Đại cương hàng hải
	2015
	Đại học Nha Trang
	Bộ môn
Động lực
	X
	

	2
	Tiếu Văn Kinh
	Sổ tay hàng hải (tập 1 & 2)
	2006
	GTVT
	Thư viện

Bộ môn Hàng hải
	
	x

	3
	Nguyễn Hữu Danh
	Tìm hiểu Trái đất
	2004
	Giáo dục
	Bộ môn
Hàng hải
	
	x

	4
	Quốc hội
	Bộ luật hàng hải Việt Nam
	2005
	Chính trị Quốc gia
	Thư viện
	
	x

	5
	Quốc hội
	Luật biển Việt Nam
	2012
	Chính trị Quốc gia
	Thư viện
	
	x

	6
	Nguyễn Bá Diến
	Chính sách, pháp luật biển Việt Nam
	2006

	Chính trị Quốc gia
	Thư viện
	
	x

	7
	Cục Hàng hải Việt Nam
	Các văn bản pháp luật về hàng hải
	2000
	Chính trị Quốc gia
	Thư viện
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:

	
STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Các lần kiểm tra giữa kỳ
	a, b
	10

	2
	Tiểu luận
	b
	30

	3
	Chuyên cần/thái độ 
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	a, b
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)
                                                                            Phùng Minh Lộc

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)
                                                                               Phùng Minh Lộc
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